ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                 
       HỘI NẠN NHÂN CĐDC/DIOXIN

                                                     Độc lập – Tự do – hạnh phúc

                      ----------------                                                                                                   --------------------

                                                                                                                               Cà Mau, ngày 28   tháng   06   năm 2017   
DANH SÁCH NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM KHÓ KHĂN XIN HỖ TRỢ VỐN SẢN XUẤT

	TT
	ĐƠN VỊ (Họ và tên)
	Năm sinh
	ĐỐI TƯỢNG
	Hoàn cảnh khó khăn
	Xin hỗ trợ vốn sản xuất
	Ghi chú

	
	
	Nam 
	Nữ
	
	
	
	

	I

1

2

3

4

5
6

7
8

9
	Huyện Ngọc Hiển: 9 người
Trần Minh Trường

Quách Thị Xuân

Nguyễn Văn Thành

Nguyễn Văn Khôi

Nguyễn Quang Tuấn

Lưu Văn Kẽm

Trần Thị Dơn

Dương Hải Minh
	1982

1946

1947

1956

1962

1955
	1956
1943
	Con đẻ người HĐKC

Người HĐKC

NNCĐDC

NNCĐDC

NNCĐDC

NNCĐDC

NNCĐDC

NNCĐDC
	Thiếu vốn sản xuất

	135.000.000

15.000.000
	

	II

01
	Huyện Đầm Dơi: 1 ngưởi

Dương văn Dậm
	1962
	
	Người HĐKC
	Thiếu vốn sản xuất
	15.000.000

15.000.000
	

	III

01

02

03


	Huyện Năm Căn: 3 người

Nguyễn Thanh Tuyến

Nguyễn Trường Sơn

Trần Thị Cân
	1954

1953
	1937
	Người HĐKC
Người HĐKC

Người khuyết tật
	Thiếu vốn sản xuất
	45.000.000

15.000.000
	


Tổng: 13 người x 15.000.000đ = 195.000.000đ (Một trăm chín mươi lăm triệu đồng)
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                 
       HỘI NẠN NHÂN CĐDC/DIOXIN

                                                     Độc lập – Tự do – hạnh phúc

                      ----------------                                                                                                   --------------------

                                                                                                                               Cà Mau, ngày      tháng        năm 2017   
DANH SÁCH NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM KHÓ KHĂN XIN HỖ TRỢ  KHÁM CHỮA BỆNH

	TT
	ĐƠN VỊ (Họ và tên)
	Năm sinh
	ĐỐI TƯỢNG
	Hoàn cảnh khó khăn
	Xin hỗ trợ khám chữa bệnh
	Ghi chú

	
	
	Nam 
	Nữ
	
	
	
	

	I

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11
	Huyện Năm Căn: 11 người
Trần  Văn Út

Trương Thị Cúc

Tô Văn Chung

Huỳnh Công Luận

Ngô Văn Suôl

Phạm Thị Xùng

Hồ Thị Hên

Lương Thị Hấn

Quách Thị Hạnh

Trần Văn Nghị

Hồ Cẩm Hồi
	1990

1950

1942

1952
1953
	1949

1957

1967

1950

1928

1985
	Con đẻ người HĐKC

Người HĐKC

Người HĐKC

Người HĐKC

Người HĐKC

Người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Người HĐKC

Người khuyết tật

Người HĐKC

Con đẻ người HĐKC
	Bệnh nặng không có tiền điều trị

	Khám chữa bệnh
	


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                 
       HỘI NẠN NHÂN CĐDC/DIOXIN

                                                     Độc lập – Tự do – hạnh phúc

                      ----------------                                                                                                   --------------------

                                                                                                                               Cà Mau, ngày      tháng        năm 2017   
DANH SÁCH NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM KHÓ KHĂN XIN TRỢ CẤP KHÓ KHĂN

	TT
	ĐƠN VỊ (Họ và tên)
	Năm sinh
	ĐỐI TƯỢNG
	Hoàn cảnh khó khăn
	Xin hỗ trợ khó khăn
	Ghi chú

	
	
	Nam 
	Nữ
	
	
	
	

	I

1

2

3

4

5


	Huyện Năm Căn: 5 người
Nguyễn Ngọc Ân

Mai Văn Chà

Nguyễn Thị Rớt

Dương Thanh Tài

Nguyễn Thị Liễu
	1940

1955
	1992

1956

1958
	Con đẻ người HĐKC

Người HĐKC

Người HĐKC

Người HĐKC

NNCĐDC


	Sản xuất bị rủi ro, kinh tế khó khăn
	Hỗ trợ khó khăn
	


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                 
       HỘI NẠN NHÂN CĐDC/DIOXIN

                                                     Độc lập – Tự do – hạnh phúc

                      ----------------                                                                                                   --------------------

                                                                                                                               Cà Mau, ngày      tháng        năm 2017   
DANH SÁCH NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM KHÓ KHĂN XIN SỮA CHỮA NHÀ

	TT
	ĐƠN VỊ (Họ và tên)
	Năm sinh
	ĐỐI TƯỢNG
	Hoàn cảnh khó khăn
	Xin hỗ trợ sữa chữa nhà
	Ghi chú

	
	
	Nam 
	Nữ
	
	
	
	

	I

1

2

3


	Huyện Năm Căn: 3 người
Phan Thị Mỹ

Nguyễn Thị Ngờ

Trịnh Công Danh
	1948
	1940

1944


	Người HĐKC

Người HĐKC

Người HĐKC


	Nhà hư, cuộc sống khó khăn
	75.000.000

25.000.000
	


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                 
       HỘI NẠN NHÂN CĐDC/DIOXIN

                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      ----------------                                                                                                   --------------------

                                                                                                                               Cà Mau, ngày  27 tháng  06 năm 2017   
DANH SÁCH NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM XIN CẤT  NHÀ Ở

LÀ CON ĐẺ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN, NGƯỜI KHUYẾT TẬT
	TT
	ĐƠN VỊ (Họ và tên)
	Năm sinh
	ĐỐI TƯỢNG
	Hoàn cảnh khó khăn
	Xin hỗ trợ xây nhà ở
	Ghi chú

	
	
	Nam 
	Nữ
	
	
	
	

	I

1


	Huyện Phú Tân: 1 căn
Nguyễn Duy Tiên


	1985


	
	Con đẻ người HĐKC


	  Nhà ở xiêu vẹo


	50.000.000


	

	II

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
	Huyện Cái Nước: 21 căn

Võ Mỹ Ái

Trịnh Văn Loan

Nguyễn Xuân Liễu

Nguyễn Văn Thắng

Lê Trọng Huy

Trương Văn Lợi

Trương Thị Âu

Ngô Thị Dương

Nguyễn Thị Hằng

Trần Văn Trí

Nguyễn Văn Về

Phan Văn Lạc

Huỳnh Văn Liễu

Trần Văn Luôn

Danh Văn Kiên

Nguyễn Thị Trân

Đoàn Hùng Em

Trần Văn Nhẫn

Đào Văn Chấn

Nguyễn Văn Ngô

Lê Thị Nhàn
	1967

1967

1993

1952

1973

1985

1958

1985

1982

1957

1986

1989
	1975

1983

1965

1973

1973

1970


	Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Người khuyết tật

Người khuyết tật

Người khuyết tật

Người khuyết tật

Người khuyết tật

Người khuyết tật

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC
	    Hư hỏng nặng
	1.050.000.000
50.000.000
	

	III
1

2

3

4


	Huyện Ngọc Hiển:  4 căn 
Trần Văn Khảo

Lưu Văn Kẽm

Nguyễn Văn Thanh

Lê Thị Út


	1963
1964

1964
	
	Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Người khuyết tật

Người khuyết tật


	   Nhà ở xuống cấp
	200.000.000
50.000.000
	


	IV
1

2

3

4

5

6

	Huyện Trần Văn Thời: 6 căn
Trương Thị Ba

Nguyễn Hữu Ngãi

Thạch Thị Cúc

Phan Thị Ba

Nguyễn Thị Bé Nhở

Phạm Bích Trâm
	1967


	1968

1967

1976
1984
1967
	Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC
	 Nhà hư hỏng nặng


	 300.000.000
  50.000.000
	

	V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


	Huyện U Minh:  15 căn

Võ Văn Đua

Huỳnh Ngọc Thể

Nguyễn Thanh Phong

Châu Xuân Mai

Trần Thị Chợ

Cao Văn Vàng

Đỗ Thị Nhẹ

Nguyễn Hồng Vui

Trương Văn Liêu

Nguyễn Văn Toàn

Nguyễn Hoài Thanh

Phạm Văn Chánh

Đào Hằng Mơ

Lâm A Nàng

Nguyễn Văn Ri
	1984

1976

1983
1975

1986

1989

1969

1984

1985
	1973

1968

1948
1979
1992
1987
	Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC
	  Khó khăn nhà ở
	750.000.000
    50.000.000
	

	VI

1

2

3

4

5

6

7

8

9


	Huyện Thới Bình:   9 căn
Trần Thị Cúc

Trang Hồng Lương

Phạm Minh Nhánh

Phạm Minh Tuấn

Lâm Lên

Hồ Văn Công

Đoàn Chí Hoàng

Phan Hồng Tươi

Nguyễn Văn Tuấn
	1970

1979

1964

1983

1967

1967
	1973

1981

1968
	Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC
	  Khó khăn về nhà ở
	450.000.000
50.000.000
	

	VII

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13


	Huyện Năm Căn:   13 căn 

Lâm Văn Nhì


Nguyễn Thị Thơm

Trần Trường Sơn

Nguyễn Văn Bạch

Đỗ Thế Thành

Đoàn Chí Đông

Phan Văn Ton

Nguyễn Thị Hằng

Trần Huệ Hiền

Trần Thị A

Phạm Văn Lớn

Đinh Văn Liệt

Nguyễn Thị Tuyền
	1985

1971

1951

1981

1973

1946

1945

1980


	1959

1956

1955

1982
	Con đẻ người HĐKC

Người khuyết tật

NNCĐDC 

NNCĐDC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Người khuyết tật

Con đẻ người HĐKC

Người khuyết tật

Người khuyết tật

NNCĐDC

Người khuyết tật

Người khuyết tật
	 Nhà hư, sắp sập
	650.000.000

50.000.000
	

	VIII

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13


	Huyện Đầm Dơi: 13 căn 

Nguyễn Minh Dương

Thạch Thị Cương

Nguyễn Kiều Diễm

Nguyễn Văn Giàu

Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thị Hận

Phạm Văn Thuận

Lê Thu Hà

Nguyễn Thị Bế

Nguyễn Văn Dự

Ngô Thúy Hằng

Bùi Văn Toàn

Nguyễn Mộng Nghi
	1983
1983

1982

1963

1963

1974
	1968

1981

1975

1962

1980

1999

1980
	Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC

Người khuyết tật

Con đẻ người HĐKC

Con đẻ người HĐKC


	     Nhà dột nát
	650.000.000

    50.000.000
	


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                 
       HỘI NẠN NHÂN CĐDC/DIOXIN

                                                     Độc lập – Tự do – hạnh phúc

                      ----------------                                                                                                   --------------------

                                                                                                                               Cà Mau, ngày 28 tháng  06  năm 2017   
DANH SÁCH NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM XIN KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở

LÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN

	TT
	ĐƠN VỊ (Họ và tên)
	Năm sinh
	ĐỐI TƯỢNG
	Hoàn cảnh khó khăn
	Xin hỗ trợ xây nhà ở
	Ghi chú

	
	
	Nam 
	Nữ
	
	
	
	

	I

1

2

3

4

5
	Huyện Phú Tân: 4 căn
Nguyễn Thanh Lâm

Lê Thị Lệ

Nguyễn Xuân Thùy

Nguyễn Văn Léo
	1958

1956

1958
	1973
	Người HĐKC

Người HĐKC

Người HĐKC

Người HĐKC
	Nhà ở xiêu vẹo

Nhà ở xiêu vẹo

Nhà ở xiêu vẹo

Nhà ở xiêu vẹo

Nhà ở xiêu vẹo
	200.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000
	

	II

1

2


	Huyện Cái Nước: 2 căn

Đặng Văn Sáu

Phạm Thị Định


	1949


	1941
	Người HĐKC

Người HĐKC


	    Hư hỏng nặng
	100.000.000
50.000.000
	

	III
1

2

3

4

5

6

7

8
	Huyện Ngọc Hiển:  8 căn 
Lý Thị Bé

Nguyễn Văn Tác

Lâm Thị Xê

Nguyễn Văn Khải

Nguyễn Văn Hải

Huỳnh Kim Khuyên

Nguyễn Thị Nga

Lâm Kim Anh


	1944

1972


	1949

1963

1956

1962
	Người HĐKC

Người HĐKC

Người HĐKC

Người HĐKC

Người HĐKC

Người HĐKC

Người HĐKC

Người HĐKC


	   Nhà ở xuống cấp
	400.000.000
50.000.000
	

	IV
1


	Huyện Trần Văn Thời:  1 căn

Lê Thị Thanh
	
	1955
	Người HĐKC


	 Nhà hư hỏng nặng


	  50.000.000

  50.000.000
	

	V

1

2

3

4


	Huyện U Minh: 4 căn

Nguyễn Thanh Xuân

Phạm Thị Liền

Lê Văn Bon

Nguyễn Văn Lực


	1952

1953

1942

1948


	
	Ngưởi HĐKC

Người HĐKC

Người HĐKC

Người HĐKC


	  Khó khăn nhà ở
	200.000.000

    50.000.000
	

	VI

1

2

3


	Huyện Thới Bình: 3 căn
Nguyễn Văn Thảo

Trương Văn Lèo
NguyễnVăn Kiến


	1936

1935

1935
	
	Người HĐKC

Người HĐKC

Người HĐKC


	  Khó khăn về nhà ở
	150.000.000
50.000.000
	

	VII

01

02

03

04


	Huyện Năm Căn: 4 căn 

Lữ Công Luận

Nguyễn Văn My

Trần Thị Nga

Nguyễn Kháng Chiến


	1928

1937

1950
	1957


	Người HĐKC

Người HĐKC
Người HĐKC

Người HĐKC


	 Nhà hư, sắp sập
	200.000.000

50.000.000
	

	VIII

01

02

03

04


	Huyện Đầm Dơi: 4 căn 

Phan Trung Dũng

Dương Văn Dậm

Nguyễn Thí Quyết

Lê Thị Phụng


	1955
1962

	1942

1954


	Người HĐKC

Người HĐKC

Người HĐKC

Người HĐKC


	Nhà dột nát
	200.000.000

    50.000.000
	


Tổng: 30 căn x 50.000.000đ = 1.500.000.000đ (Một tỷ năm trăm triệu đông)
